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	        UBND TỈNH HÒA BÌNH
CÔNG AN TỈNH - SỞ GD&ĐT 

Số: 3684/QCPH-CAT-SGD&ĐT
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hòa Bình, ngày   30   tháng 12 năm 2021


QUY CHẾ PHỐI HỢP
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, 
an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong ngành giáo dục và đào tạo 

Căn cứ Luật an ninh quốc gia năm 2004; 
Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2018;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGD&ĐT ngày 28/8/2015 của Liên Bộ Công an - Bộ GD&ĐT về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐUBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình; Căn cứ thông tư 41/2018/TT-BCA, ngày 25/12/2018 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Sở Giáo dục và Đào tạo - Công an tỉnh Hòa Bình thống nhất ban hành Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong ngành giáo dục và đào tạo như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh.
Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phạm vi và trách nhiệm phối hợp các cấp thuộc ngành Công an và ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp.
1. Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật là trách nhiệm của hai ngành trong việc thực hiện luật An ninh Quốc gia và các nghị quyết của Đảng.
2. Công tác phối hợp phải tuân thủ nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Cùng quan tâm và chịu trách nhiệm đối với những quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của hai cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi để hai ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, toàn diện của cấp ủy, Thủ trưởng hai ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. 
4. Việc trao đổi thông tin và phối hợp giữa hai cơ quan phải kịp thời, chính xác, đảm bảo các yêu cầu về bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.
Chương II
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
Điều 3. Nội dung phối hợp.

1. Trao đổi thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ ANQG và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục và đào tạo.
2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an ninh, trật tự, giáo dục đào tạo, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật về an ninh, trật tự trong ngành giáo dục và đào tạo.
3. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh; giáo dục tư tưởng, chính trị và quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người học, không để “tự suy thoái” “tự chuyển hóa” hoặc bị thế lực thù địch, phản động và tội phạm móc nối, lôi kéo tham gia hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và vi phạm về trật tự, an toàn xã hội.
4. Bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; an ninh, an toàn trong các kỳ thi và các hoạt động khác của ngành giáo dục; phòng chống khủng bố, tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống cháy nổ; giáo dục an toàn giao thông. 
5. Quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong hoạt động GD&ĐT của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; quản lý người nước ngoài giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh và cán bộ, học sinh, sinh viên trong tỉnh học tập, công tác tại nước ngoài; kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài cơ sở giáo dục.
6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong ngành giáo dục và đào tạo.
7. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh trật tự. Sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong ngành Giáo dục.
Điều 4. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo.
1. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục và đào tạo. 
2. Trao đổi với lực lượng Công an các thông tin về giáo dục, đào tạo có liên quan; các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo; thông tin về người nước ngoài đang giảng dạy và học tập tại địa phương; cán bộ, lưu học sinh địa phương đang công tác, học tập tại nước ngoài và các thông tin liên an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của cơ quan công an.
3. Chủ động ban hành kế hoạch phối hợp với cơ quan công an tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục.
4. Chủ động phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan chức năng xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, nhà giáo và người học đối với âm mưu và hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động. Tuyên truyền, giáo dục, quản lý để người học không bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người, khiếu kiện, biểu tình trái với quy định của pháp luật.
5. Có kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, gia đình người học trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường. Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong ngành Giáo dục. Định kỳ phối hợp với Công an địa phương tổ chức giao ban, kiểm tra nắm tình hình người học ở ngoại trú, nội trú.
6. Phối hợp chặt chẽ với gia đình người học, Công an địa phương và các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những vấn đề tiêu cực trong việc sử dụng Internet, trò chơi điện tử có nội dung bạo lực, không lành mạnh đối với người học. Chủ động kiến nghị, phối hợp với chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải tỏa các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trái quy định của pháp luật về an ninh, trật tự xung quanh cơ sở giáo dục và đào tạo, ký túc xá.
7. Thường xuyên kiện toàn, bố trí nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cần thiết để duy trì hoạt động hiệu quả của các Ban chỉ đạo, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự và các đơn vị phụ trách công tác học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể, của các “mô hình hoạt động tự quản của học sinh, sinh viên trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường.
8. Thủ trưởng cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục định kỳ tổ chức đối thoại với cán bộ, nhà giáo và người học nhằm nắm bắt, phát hiện để đề xuất với cấp trên hoặc giải quyết theo thẩm quyền nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người học, xử lý kịp thời biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, khiếu kiện tập thể, vượt cấp.
9. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với người học, cán bộ, nhà giáo. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông đối với người học và các quy định của pháp luật phòng chống cháy nổ tại cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục. Ban hành quy định của ngành Giáo dục về xử lý những trường hợp cán bộ, nhà giáo và người học vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
10. Ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hàng năm. Chủ trì và phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên về bảo vệ an ninh quốc gia, Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản qui định về công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục.
11. Phối hợp với lực lượng Công an các cấp trong công tác đảm bảo an toàn các kỳ thi: Thi tốt nghiệp, tuyển sinh, kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp và tuyển dụng viên chức, công chức. Không để xảy ra các vụ việc lộ, lọt đề thi, bài thi, các vấn đề tiêu cực trong tổ chức thi làm ảnh hưởng xấu đến tình an ninh chính trị của địa phương.
12. Tổ chức sơ kết, tổng kết, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong ngành Giáo dục. 
Điều 5. Trách nhiệm của Công an tỉnh Hòa Bình.
1. Chủ trì, định hướng cho các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo, các nhà trường về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác. Thường xuyên trao đổi với các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục về âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, thủ đoạn của tôi phạm; thông tin về các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến người học và cán bộ, nhà giáo để phối hợp phòng ngừa, xử lý. 
2. Chủ trì hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục ban hành kế hoạch, tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong ngành giáo dục và đào tạo. Hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan đơn vị nhà trường thuộc Sở giáo dục và Đào tạo. Phối hợp thẩm tra xác minh lý lịch cán bộ, rà soát nhân sự, quản lý cán bộ.
3. Chủ trì hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Kịp thời phát hiện, xử lý hành vi của người học, cán bộ, nhà giáo vi phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
4. Chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục xây dựng nội dung, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy trong ngành Giáo dục. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình nhằm phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, đặc biệt là tệ nạn ma túy, hành vi chiếm đoạt tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, hành hung người học và cán bộ, nhà giáo.
5. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh ảnh hưởng đến môi trường học tập của cơ sở giáo dục và an ninh, trật tự khu vực xung quanh các trường học, cơ sở giáo dục.
6. Phối hợp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội về lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Cung cấp tài liệu, cử cán bộ tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cho cán bộ, giáo viên và HSSV theo đề nghị của các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục.
7. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành quy định quản lý nhà trọ cho người học và quy chế phối hợp quản lý người học ở ngoại trú, người học tại các khu kí túc xá tập trung không thuộc sự quản lý của các cơ sở giáo dục. Tăng cường công tác phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng các qui định của pháp luật và của chính quyền địa phương.
8. Tham mưu, hướng dẫn Sở GD&ĐT, các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục ban hành kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT và cử cán bộ phối hợp tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong các kỳ thi và các chương trình, hoạt động lớn trong ngành giáo dục.
9. Chủ trì, xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục các quy định về phòng chống khủng bố, phòng chống cháy nổ, các quy định về xuất, nhập cảnh đối với các chương trình, dự án, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với người học và cán bộ, nhà giáo.
10. Tham gia, hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục ban hành kế hoạch thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục xây dựng nội dung, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự theo quy định của Bộ Công an, của UBND tỉnh về “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự”; thường xuyên phối hợp với các cơ sở giáo dục ở địa phương nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến và khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
11. Chủ trì, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng danh nghĩa hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo để thâm nhập nội bộ, phá hoại tư tưởng hoặc điều tra, thu thập tin tức tình hình kinh tế, chính trị xã hội ở địa phương. Thường xuyên trao đổi thông tin nhằm quản lý tốt về an ninh, trật tự trong hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, người nước ngoài đang giảng dạy, học tập tại địa phương và cán bộ, lưu học sinh địa phương công tác, học tập tại nước ngoài theo đúng qui định của pháp luật.
12. Chủ trì thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự trong ngành giáo dục theo thẩm quyền. Cử cán bộ phối hợp tham gia các hoạt động thanh tra, kiểm tra về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục theo đề nghị của các cơ quan quản lý giáo dục. Trao đổi thông tin với ngành giáo dục các vấn đề liên quan khiếu nại, tố cáo, phản ánh về cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên theo đúng quy định của pháp luật.
13. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo giám sát, đảm bảo an toàn, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình tổ chức các kỳ thi: Thi tốt nghiệp, tuyển sinh, các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp và tuyển dụng viên chức, công chức ngành giáo dục không để xảy ra các vụ việc phức tạp.
14. Tham gia phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong ngành Giáo dục và Đào tạo.
Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Trách nhiệm thi hành.
1. Sở GD&ĐT giao Phòng Chính trị tư tưởng và Giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp; Công an tỉnh giao Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) là đầu mối tiếp nhận các thông tin trao đổi của hai ngành; thường trực tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo hai cơ quan trong quá trình tổ chức chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ 1 năm, 5 năm, sơ, tổng kết kết quả thực hiện quy chế. 
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trường học và cơ sở giáo dục của ngành GD&ĐT; các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố thuộc Công an tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung quy chế nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật.
1. Hàng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh - Sở GD&ĐT xem xét tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc; đề xuất Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của hai ngành. 
2. Tổ chức, cá nhân vi phạm trong quá trình thực hiện quy chế thì tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của từng ngành hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Hiệu lực thi hành.
Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế phối hợp số 539/QCPH-SGD&ĐT-CAT ngày 31/3/2016 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu phát sinh vấn đề khó khăn vướng mắc, các đơn vị, trường học báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT (qua phòng CTTT&GDTXCN), báo cáo Công an tỉnh (qua phòng PA03) để được hướng dẫn thực hiện./.
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